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Dự Thảo 
PHỤ LỤC 4
KHỐI THI ĐUA CÁC DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2022
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)


I. KHỐI THI ĐUA CÁC CÔNG TY, XÍ NGHIỆP, ĐƠN VỊ TƯƠNG ĐƯƠNG TRỰC THUỘC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: có 292 đơn vị, chia thành 35 Khối thi đua từ Khối thi đua 1 đến Khối thi đua 35 như sau:
1. Khối thi đua 1 có 14 đơn vị thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên có: Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven "A"; Nhà máy Thuốc lá Bến Thành; Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội; Nhà máy Cơ khí CNS; Nhà máy CNS Thạnh Phát; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Thống Nhất; Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại Hữu Nghị; Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn; Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành; Công ty Trách nhiệm hữu hạn CNS Amura Precision; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn thông tin Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành.
2. Khối thi đua 2 có 06 đơn vị thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viêncó: Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn (SCQC); Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng (COSACO); Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận; Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Phú; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Bình Minh; Xí nghiệp Xây dựng và Phát triển Hạ tầng.
3. Khối thi đua 3 có 09 đơn vị thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viêncó: Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn; Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên XNK Nông Lâm Hải sản (Agrimexco); Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn; Công ty Cổ phần Chế biến Thủy hải sản Liên Thành; Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn; Công ty Cổ phần Phân bón sinh hóa Củ Chi; Công ty Liên doanh Thuốc thú y (BIO); Công ty Cổ phần Hóc Môn.
4. Khối thi đua 4 có 06 đơn vị thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJCcó: Công ty Cổ phần Kim hoàn Sài Gòn - SJC; Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Minh Khai; Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Cần Thơ; Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Chợ Lớn; Công ty Cổ phần Giám định Rồng Vàng SJC; Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Khánh Hội.
5. Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên có 14 đơn vị chia thành 02 Khối thi đua như sau:
5.1. Khối thi đua 5 (có 08 đơn vị): Công ty Cổ phần In số 7; Công ty In Văn hóa Sài Gòn; Công ty Cổ phần In Gia Định; Công ty Cổ phần In số 4; Công ty Cổ phần In Vườn Lài; Công ty Cổ phần Quảng cáo Sài Gòn; Công ty Cổ phần Mỹ thuật Sài Gòn; Công ty Xuất nhập khẩu ngành In.

5.2. Khối thi đua 6 (có 06 đơn vị): Công ty Cổ phần In Vật tư Sài Gòn; Công ty Cổ phần Bao bì Vafaco; Công ty Cổ phần Phát hành Sách; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phim Nguyễn Đình Chiểu; Công ty Cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn; Công ty Cổ phần Vật phẩm Văn hóa Sài Gòn.

6. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên có 25 đơn vị chia thành 03 Khối thi đua như sau:
6.1. Khối thi đua 7, gồm 10 đơn vị: Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè; Công ty Cổ phần cấp nước Gia Định; Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành; Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức; Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân; Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn; Công ty Cổ phần cấp nước Tân Hòa; Công ty Cổ phần cấp nước Trung An; Xí nghiệp cấp nước Sinh hoạt nông thôn; Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ.
6.2. Khối thi đua 8 (có 08 đơn vị): Nhà máy nước Thủ Đức; Nhà máy nước Tân Hiệp; Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch; Công ty Cổ phần cấp nước Kênh Đông; Công ty Đầu tư nước Tân Hiệp; Công ty Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nước ngầm Sài Gòn; Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức.

6.3. Khối thi đua 9 (có 07 đơn vị): Ban Quản lý Dự án 1; Ban Quản lý Dự án 2;  Ban Quản lý Dự án tăng cường, mở rộng mạng lưới và năng lực cấp nước TP vốn vay ADB; Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh; Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Công chánh; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cấp nước; Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước.

7. Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên có 14 đơn vị chia thành 02 Khối thi đua như sau:
7.1. Khối thi đua 10 (có 07 đơn vị): Khối Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty; Công ty Kho bãi; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Địa ốc Bình Thạnh; Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình; Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5; Công ty Cổ phần Địa ốc 10.
7.2. Khối thi đua 11 (có 07 đơn vị): Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà; Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn; Công ty Cổ phần Địa ốc 7; Công ty 
Cổ phần Địa ốc 8; Công ty Cổ phần Địa ốc 11; Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà; Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn
8. Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên có 23 đơn vị chia thành 04 Khối thi đua như sau:
8.1. Khối thi đua 12 (có 06 đơn vị): Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành; Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành; Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Giày dép Nam Á; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành; Công ty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành.
8.2. Khối thi đua 13 (có 07 đơn vị): Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành; Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận; Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Hàng xuất khẩu Tân Bình; Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Xuất nhập khẩu Như Ngọc; Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né; Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non Nước; Công ty Cổ phần Du lịch Huế.
8.3. Khối thi đua 14 (có 05 đơn vị): Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn; Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn; Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit; Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm định hình Sapa Bến Thành.
8.4. Khối thi đua 15 (có 05 đơn vị): Công ty LD Căn hộ và Văn phòng Sài Gòn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bến Thành - RSC; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khách sạn Bến Thành-Norfolk; Công ty LD Khách sạn Sài Gòn Riverside; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Khách sạn Plaza.
9. Tổng Công ty Du lịch Sài gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên có 54 đơn vị chia thành 06 Khối thi đua như sau:
9.1. Khối thi đua 16 (có 09 đơn vị): Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Đà Lạt; Công ty Cổ phần Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang; Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn Tourane; Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn; Công ty Cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Morin Huế; Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ; Công ty Cổ phần Du lịch Đắk - Lắk (Khách sạn Sài Gòn Ban Mê); Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Phú Yên; Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn Mũi Né.
9.2. Khối thi đua 17 (có 10 đơn vị): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Lữ hành SaigonTourist; Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn; Công ty Cổ phần Bông Sen; Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình; Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mê - Kông; Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức; Công ty Cổ phần Fiditour; Công ty Cổ phần Sài Gòn Gôn; Công ty Cổ phần Sài Gòn Quê Hương; Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.
9.3. Khối thi đua 18 (có 09 đơn vị): Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Hoa Việt; Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Saigontourist; Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nhà Đại An; Công ty Cổ phần Phát triển A&B; Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ; Công ty LD Khách sạn Sài Gòn Inn (Khách sạn New World Saigon); Công ty LD HH Khách sạn Chains Caravelle; Công ty LD Trách nhiệm hữu hạn Đại Dương (Khách sạn Sheraton).
9.4. Khối thi đua 19 (có 08 đơn vị): Công ty Cổ phần Sài Gòn Ba Bể; Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long; Công ty Cổ phần Sài Gòn - Kim Liên; Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Đông Hà; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn - Bản Giốc; Công ty Cổ phần Sài Gòn - Quảng Bình; Chi nhánh Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tại Móng Cái (Khách sạn Sài Gòn Móng Cái); Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Phú Thọ.
9.5. Khối thi đua 20 (có 10 đơn vị): Khách sạn Bến Thành (Rex); Khách sạn Đệ Nhất; Khách sạn Đồng Khởi (Grand); Khách sạn Cửu Long (Majestic); Khách sạn Hoàn Cầu (Continetal); Khách sạn Thiên Hồng; Khách sạn Oscar Sài Gòn; Khách sạn Kim Đô; Khách sạn Đồng Khánh; Làng Du lịch Bình Quới.
9.6. Khối thi đua 21 (có 08 đơn vị): Chi nhánh Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tại Côn Đảo (Khách sạn Sài Gòn Côn Đảo); Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Thương mại Sài Gòn - Cần Thơ; Công ty Cổ phần Sài Gòn - Phú Quốc; Công ty Cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc; Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Bình Châu; Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Vĩnh Long; Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Rạch Giá.
10. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dược Sài Gòn có 16 đơn vị chia thành 02 Khối thi đua như sau:
10.1. Khối thi đua 22 (có 11 đơn vị): Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Thành; Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Dược phẩm Chợ Lớn; Công ty Cổ phần Dược phẩm Quận 10; Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần phân phối Dược Sài Gòn; Công ty Cổ phần Dược phẩm Gia định; Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn; Công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Thọ; Công ty Cổ phần mắt kính Sài Gòn Leningrad; Công ty Cổ phần Dược phẩm và dịch vụ y tế Khánh Hội; Công ty Cổ phần Dược phẩm Quận 3.
10.2. Khối thi đua 23 (có 05 đơn vị): Công ty Cổ phần Dược phẩm Đông dược 5; Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic; Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế; Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9; Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2.
11. Khối Thi đua 24 có 07 đơn vị thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn; Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn; Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi.
12. Khối thi đua 25 có 09 đơn vị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước; Công ty Cổ phần Long Hậu; Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn; Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn; Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Phú Mỹ Hưng; Công ty Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sepzone -Linh Trung (Việt Nam). 
13. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên có 36 đơn vị chia thành 03 Khối thi đua như sau:
13.1. Khối thi đua 26 (có 12 đơn vị): Thương xá TAX; Siêu thị Sài Gòn; Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền; Trung tâm Dịch vụ Satra; Trung tâm Phát triển Địa ốc Satra; Satra Đồng Tháp; Trung tâm Thương mại Satra đường Phạm Hùng; Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải; Trung tâm Phân phối Satra; Trung tâm Điều hành Cửa hàng tiện lợi Satra; Kho lạnh Satra; Trung tâm Dịch vụ Ăn uống Satra.
13.2. Khối thi đua 27 (có 12 đơn vị): Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc xuất khẩu Tân Châu; Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp; Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quận 3; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng công nghiệp; Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn; Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản; Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn; Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn; Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ; Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn.
13.3. Khối thi đua 28 (có 12 đơn vị): Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp; Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố; Công ty 
Cổ phần Bách hóa Điện máy Sài Gòn; Công ty Cổ phần TRANSIMEX-SAIGON; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Việt Nam; Công ty Cổ phần Dịch vụ Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Tây; Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn; Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn; Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nhà Bè; Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn - Phương Trang; Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn - Tây Nam.
14. Tổng Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên có 26 đơn vị chia thành 03 Khối thi đua như sau:
14.1 Khối thi đua 29 (có 07 đơn vị): Xí nghiệp Ô tô Toyota Bến Thành; Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ Ô tô; Xí nghiệp Dịch vụ Ô tô Isuzu An Lạc; Xí nghiệp Cơ khí Ô tô An Lạc; Xí nghiệp Cơ khí Ô tô Chuyên dùng An Lạc; 
Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng Đô Thành; Nhà máy Ô tô thương mại Samco.

14.2 Khối thi đua 30 (có 08 đơn vị): Công ty Cổ phần Ô tô An Thái; Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây; Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bến xe Miền Đông; Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây; Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn; Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô số 2; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải KUMHO SAMCO Buslines.

14.3 Khối thi đua 31 (có 11 đơn vị): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Bến Nghé; Công ty Cổ phần Cảng Phú Định; Công ty 
Cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết; Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn; 
Công ty Cổ phần Hòa Phú; Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú; Công ty 
Cổ phần Công trình Giao thông Quận 8; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mercedes - Benz Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Isuzu Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Ô tô Sài Gòn Toyota Tsusho; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Toyotsu SAMCO.
15. Khối thi đua 32 có 17 đơn vị thuộc Tổng Công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên: Công ty Cổ phần In Nhãn hàng An Lạc; Công ty Cổ phần Máy An Phát; Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình; Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam; Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Huê; Công ty Cổ phần Giấy Linh Xuân; Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức; Công ty Cổ phần P/S; Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết; Công ty Cổ phần Nhựa Phú Thọ; Công ty Cổ phần Nhựa 04; Công ty Cổ phần Bao Bì Đại Lục; Công ty Cổ phần In Tổng hợp; Công ty Cổ phần Bao Bì Đông Nam Việt; Công ty Cổ phần Phát Tài; Công ty Cổ phần Bao Bì Liksin Phương Bắc; Công ty Cổ phần Mực In - hóa chất Thành phố Hồ Chí Minh.
16. Khối thi đua 33 có 05 đơn vị thuộc Tổng Công ty xây dựng 
Thủy lợi 4 - CTCP: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy lợi 4A; Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy lợi 4B; Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Lao động Xây dựng Thủy lợi; Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy lợi 414; Xí nghiệp Xây dựng và Đầu tư Bất động sản.
17. Khối thi đua 34 có 05 đơn vị thuộc Thành Đoàn Thành phố: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà Xuất bản trẻ; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lê Quang Lộc; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huy hiệu Thanh niên; Công ty Cổ phần Du lịch Thanh niên; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên.

18. Khối thi đua 35 có 06 đơn vị thuộc Văn phòng Thành ủy Thành phố: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa; Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu; Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn;
II. KHỐI THI ĐUA CÁC DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, CÁC QUẬN, HUYỆN: có 279 đơn vị, chia thành 26 Khối thi đua như sau:

1. Khối thi đua 1 có 10 đơn vị thuộc Quận 1: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bánh Kẹo Thiên Bảo; Công ty Xăng dầu khu vực II trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex Sài Gòn; Công ty Cổ phần Bảo hiểm Pjico Bến Thành; Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vật liệu và Xây lắp Thương mại BMC; Liên minh hợp tác xã phía Nam; Tổng Công ty Điện lực Miền Nam;  Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng số 5; Công ty Cổ phần Viettronimex.
2. Khối thi đua 2 có 16 đơn vị thuộc Quận 3: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh; Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam; Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Thương mại TST; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3; Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; Công ty Cổ phần Đầu tư RoBốt; Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel; Hợp tác xã Thương mại Quận 3; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - SACOMBANK; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giám định Vinacontrol Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Tập đoàn Chính Trực; Công ty TNHH Giám định Vinacontrol; Công ty Cổ phần Bảo hiểm Pjico Sài Gòn; Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 3; Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3.
4. Khối thi đua 3 có 13 đơn vị thuộc Quận 6: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại nhựa Hiệp Thành; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hùng Chi; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp thương mại Liên Hiệp Thành; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt - Nhuộm - In bông và May mặc Tường Phát; Công Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất Thương mại Tân Vạn Phước; Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh; Công ty Cổ phần Ba Huân; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa cơ khí và thương mại Chấn Thuận Thành; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Tân Hoàn Cầu; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư công nghệ âm thanh Triệu Gia; Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Hiếu Thảo V.N; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩ Nam Việt; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương Mại Anh Đăng.

5. Khối thi đua 4 có 06 đơn vị thuộc Quận 7: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Minh Diệu; Công ty Cổ phần Thanh Lê Landscape; Công ty Cổ phần Hàng hải Phú Mỹ; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7; Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PTS); Công ty Liên doanh Bông Sen (Lotus).
6. Khối thi đua 5 có 09 đơn vị thuộc Quận 8: Công ty Cổ phần Bột mì Bình An; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại - Xây dựng Hưng Việt; Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Du lịch; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8; Công ty Dược phẩm An Thiên; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nội thất Mô Đun; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thuận; Công ty Trách nhiệm hữu hạn San Hà; Công ty Cổ phần Gon Sa.
7. Khối thi đua 6 có 09 đơn vị thuộc Quận 10: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích; Công ty Cổ phần VNG; Công ty YSIMAN; Công ty Bách Khoa; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Công trình Hùng Vương; Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ phẩm Thiên Nam; Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh thương mại Sài Gòn 168; Công ty Trách nhiệm hữu hạn CJ CGV Việt Nam.
8. Khối thi đua 7 có 13 đơn vị thuộc thành phố Thủ Đức: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất cân Nhơn Hòa; Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh; Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên phân phối khí đốt Gas Thủ Đức; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Bình Chiểu; Doanh nghiệp tư nhân Tạ Thị Kim Anh; Công ty Cổ phần Xây dựng 43; Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần; Công ty Cổ phần Bê Tông Ly tâm Thủ Đức; Công ty Cổ phần Viettronics Thủ Đức; Công ty TNHH một Thành viên Nhiệt điện Thủ Đức; Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2.
9. Khối thi đua 8 có 16 đơn vị thuộc quận Bình Thạnh: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh; Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điều dưỡng và Cai nghiện Ma túy Thanh Đa; Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng Tháp Kim; Công ty Cổ phần Kiểm định huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bicons; Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang; Công ty trách nhiệm hữu hạn Mi Hồng; Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Mỹ Á; Công ty Cổ phần Xây dựng trang trí nội thất Thành Đô; Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco; Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Pjitaco); Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn; Công ty Cổ phần Bảo hiểm Pjico Gia Định; Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS); Công ty Cổ phần điện tử Bình Hòa.
10. Khối thi đua 09 có 15 đơn vị thuộc quận Tân Phú: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Nguyên Phi; Công ty Cổ phần Nhựa và Cao su Ngọc Lan; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Duy Khanh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nệm Vạn Thành; Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (VIFON); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siêu Nhật Thanh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Nhà hàng Làng nướng Nam Bộ; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ điện Minh Khoa; Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu; Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thế giới Kỹ thuật; Công ty TNHH Nhựa Vĩ Hưng; Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & Xây Lắp Điện Số 5; Công ty Cổ phần Tân phú Việt Nam; Công Ty Cổ Phần Dệt May - Đầu Tư - Thương Mại Thành Công; Ngân hàng TPBank Tân Phú.
11. Khối thi đua 10 có 09 đơn vị thuộc quận Gò Vấp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước uống tinh khiết Sài Gòn; Công ty Cổ phần gỗ Đức Thành; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khang Thái; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Rạng Đông SPCA; Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sedo Vina; Công ty Cổ phần may Phương Đông; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận Gò Vấp; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Địa ốc thành phố (CityLand).
12. Khối thi đua 11 có 08 đơn vị thuộc quận Tân Bình: Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại In Minh Mẫn; Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bệnh viện phụ sản MêKông; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty Cổ phần Viễn Thông ACT, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bảo vệ Ngày và Đêm, Công ty Cổ phần Quảng cáo và xúc tiến thương mại Đông Nam.
13. Khối thi đua 12 có 09 đơn vị thuộc quận Tân Bình: Công ty Cổ phần Văn hóa Nhân Văn; Công ty Cổ phần Sông Thu; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Du lịch An Pha; Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và Chuyển phát Cây Cầu Vàng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục và Đào tạo Mercury; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Giáo dục Toàn Cầu; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh Ngọc Ẩn 176; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Saco; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông tin Chất lượng Dịch vụ Quang Hân.

14. Khối thi đua 13 có 09 đơn vị thuộc quận Tân Bình: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Trang Mỹ Tân; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Minh Ngọc; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Hưng; Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thép Toàn Thắng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chuyên in Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fujiwa Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Khách sạn Vương Quang; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thương mại Khánh Linh.

15. Khối thi đua 14 có 08 đơn vị thuộc quận Tân Bình: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt may Thương mại Tấn Minh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển thương hiệu và truyền thông Ý Vàng; Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Phúc Thịnh; Công ty Cổ phần phân phối điện tử JVS; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ứng dụng công nghệ và Dịch vụ truyền thông Âu Lạc; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt phụ liệu Nam Phong; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Koseal Việt Nam; Công ty TNHH Yến Sào Đoàn Gia Yến.

18. Khối thi đua 15 có 10 đơn vị thuộc quận Phú Nhuận: 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận; Công ty Cổ phần Dược phầm Trung ương ViDiPha; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Vận chuyển Sài Gòn; Công ty Cổ phần Tư vấn và Vật tư thiết bị Nam Sông Tiền; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dược phẩm Úc Châu; Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Địa ốc Hoàng Quân; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dược phầm Bình Nguyên; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Du lịch Sao Vàng; Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại TraDeCo; Công ty Cổ phần Công nghệ Đại Trần Gia.
19. Khối thi đua 16 có 10 đơn vị thuộc quận Phú Nhuận: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ru by; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hào Quang; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô và xe máy SaPa; Công ty Cổ phần phát triển Kinh tế Phú Nhuận; Công ty Cổ phần Giám định Asia Control; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Đăng Food; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông Thủy lợi TH; Công ty Cổ phần Asia Slipform; 
20. Khối thi đua 17 có 10 đơn vị thuộc quận Phú Nhuận: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Hùng Minh; Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Vi Sít; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bảo vệ Việt Nam; Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nam Hải; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bảo vệ  An Việt Cường; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bảo vệ Thái Bình - Sài Gòn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bến Thuyền; Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại An Tâm; Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.
21. Khối thi đua 18 có 10 đơn vị thuộc quận Phú Nhuận: Công ty Cổ phần May da xuất khẩu 30-4; Công ty Cổ phần L.Q JoTon; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn may mặc Xuất khẩu; Công ty Trách nhiệm hữu hạn A.B.M; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Giám định PNJ; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm TP2; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Tường Minh; Công ty Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sức Sống Mới; Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.
22. Khối thi đua 19 có 10 đơn vị thuộc quận Phú Nhuận: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Mộc Lan; Công ty Cổ phần Sài Gòn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Đỉnh Vàng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Thương mại Dịch vụ Lâm Thanh; Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy; Công ty Cổ phần Cao su Việt Phú Thịnh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sơn Tinh; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vĩnh Thuận; Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Chuyển phát nhanh Lita.
23. Khối thi đua 20 có 15 đơn vị thuộc quận Bình Tân: Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Lê Thành; Công ty Trách nhiệm hữu hạn GT-DV Tiểu Tân; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Ký; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Phong; Công ty Trách nhiệm hữu hạn SX-TM Mỹ Nga; Công ty Cổ phần cây trồng Bình Chánh; Công ty Cổ phần tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Thành Đạt; Công ty Cổ phần Minh Phúc; Công ty Cổ phần truyền thông Tây Việt; Hợp tác xã Xe khách Liên tỉnh Miền Tây; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí công nông nghiệp Bùi Văn Ngọ; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết kế xây dựng dịch vụ Thuận Khiêm; Công ty Cổ phần Bao bì Bình Tây; Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Bình Chánh; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Nhà Việt.

24. Khối thi đua 21 có 16 đơn vị thuộc quận Bình Tân: Công ty Cổ phần Nhựa Thành Công; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Duy Tân; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Nhựa Hiệp Liên Phát; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Minh Hùng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Nhựa Chí Thành Việt Nam; Công ty Cổ phần Đại Đồng Tiến; Công ty Cổ phần Hữu liên Á Châu; Doanh nghiệp tư nhân Tân Tuấn Lộc; Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân; Công ty 
Cổ phần SX -TM dịch vụ Minh Anh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pro Kingtex Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kayuen Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chang Yang Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thêu Vĩnh Dương; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Cao; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam.

25. Khối thi đua 22 có 15 đơn vị thuộc quận Bình Tân: Công ty Trách nhiệm hữu hạn SXKD Hai Thành; Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Tuấn Nhã; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Big C An Lạc; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tỷ Hùng; Công ty Cổ phần Giày An Lạc; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất TM Nghệ Xương; Công  ty Trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn CO.OP Bình Tân; Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Triều An; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bệnh Viện Minh Anh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Y tế Hoa Lâm - ShangriLa; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện ĐKTN Quốc Ánh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thực phẩm Việt Ấn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ Thuật Cơ Khí Thắng Lợi; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Sài Gòn Thanh Bình; Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Mặc Thương mại Phương Tư.

26. Khối thi đua 23 có 15 đơn vị thuộc quận Bình Tân: Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi Trường Xanh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ván ép Trung Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn In Lụa Nhất Phương; Công ty Cổ phần Thương mại sản suất Thức ăn Chăn nuôi Vạn Sanh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Phúc Thành Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Lạc Xanh; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Phố Thị; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phú Hùng Thịnh; Công ty Cổ phần Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dây và Cáp điện Tài Trường Thành; Công ty Cổ phần Giấy tập Lệ Hoa; Công ty Trách nhiệm hữu hạn In Bao bì Cuộc Liên Hoa; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Phú Gia; Công ty Cổ phần Vạn Phú Hưng.
27. Khối thi đua 24 có 06 đơn vị thuộc huyện Bình Chánh: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Uyên Phát; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nệm Ưu Việt; Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên; Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Phước Hưng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh.
28. Khối thi đua 25 có 12 đơn vị thuộc Quận 11: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bánh kẹo Á Châu; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo Cường Khanh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Y tế Đại Phước; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn phòng phẩm Thuận Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tâm Đan; Hộ Kinh doanh Gia Anh (GiaAnh FOODS); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hương; Hợp tác xã Du lịch Thuận Việt; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Sự kiện Ánh Dương; Công ty phát triển công nghệ Anapath; Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc.
____________
